
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

39/3 Vĩnh Phú 23, khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

01/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TAM PHÁT

3703062799

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520(Chính)

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

5. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

4542

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

8292

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ dịch vụ lấy lại tài sản; Máy thu tiền xu đỗ xe; Hoạt động 
đấu giá độc lập; Quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ)

8299

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

11. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng lpg, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; không tồn trữ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo 
Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết 
định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch nông sản 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT TAM PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939587688
Email:

Fax:
Website:
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12. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: sản xuất palet nhựa (Chỉ được sản xuất, gia công sau 
khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định)

2220

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy định)

2511

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: gia công cơ khí (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi 
hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định và trừ xử lý, 
tráng phủ, xi mạ kim loại)

2592

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Chế tạo khuôn mẫu; Gia công khuôn mẫu, Bàn thao 
tác và giá kệ công nghiệp băng thép và nhôm định hình; chế 
tạo các hệ thống băng tải thông minh (Chỉ được sản xuất, gia 
công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây 
dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy 
định)

2599

16. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Chi tiết: Sản xuất xe nâng tay, các thiết bị nâng, hạ, bốc xếp. 
Gia công bánh xe nâng điện.

2816

17. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

21. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải hàng không)

5229

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

24. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3312

26. Sửa chữa thiết bị điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)

3314

27. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3320

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN VĂN 
PHONG

Việt 
Nam

Thôn Chi Kim, Xã 
Thanh Chi, Huyện 
Thanh Chương, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

680.000.000 34,000 040088014805

2 TRẦN 
CÔNG ĐỊNH

Việt 
Nam

An Dưỡng, Xã Bình 
An, Huyện Thăng 
Bình, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam

660.000.000 33,000 049089005711

3 NGUYỄN 
QUANG 
THỰC

Việt 
Nam

Thôn 3, Xã Sơn 
Trường, Huyện 
Hương Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

660.000.000 33,000 183492517

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ xe nâng các loại và linh, phụ kiện xe nâng - 
Bán lẻ các loại kệ đựng hàng - Bán lẻ tấm pallet các loại - Bán 
lẻ máy móc; thiết bị liên quan đến vận tải, kho bãi - Bán lẻ cao 
su và các sản phẩm từ cao su (không chứa mủ cao sụ tại trụ sở 
chính) - Bán lẻ đồ điện công nghiệp và linh, phụ kiện đồ điện 
công nghiệp - Bán lẻ máy móc, thiết bị máy xúc đào; máy xúc 
lật; máy xúc đất - Bán lẻ máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040088014805
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Chi Kim, Xã Thanh Chi, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 39/3 Vĩnh Phú 23, khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN PHONG Nam

06/08/1988 Kinh Việt Nam

11/11/2021 Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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